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DANH SÁCH CỬ ĐI HỌC LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI 
STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 

1 Mai Diễm Lan Hương Giảng viên BM Kế toán 
2 Phạm Thị Phương Uyên Giảng viên BM Tài chính – NH 
3 Lê Thị Vinh Sinh Viên chuyển từ Nghệ an vào 

 
DANH SÁCH CỬ ĐI HỌC LỚP ĐỐI TƯỢNG ĐẢNG 

I) Khối giảng viên: 
 

STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 
1 Nguyễn Thị Thủy Giảng viên BM Kiểm toán 
2 Vương Thị Khánh Chi Giảng viên BM Kiểm toán 
3 Nguyễn Thị Kim Anh Giảng viên BM Kế toán 
4 Nguyễn Thị Thùy Trang Giảng viên BM Kế toán 
5 Phan Thị Khánh Trang Giảng viên BM Tài chính – NH  
6 Hoàng Thị Dự Giảng viên BM Tài chính – NH 

 
II) Khối Sinh viên: 
STT CHI ĐOÀN HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MSSV 

1 51DN3 PHẠM THỊ LỆ THU 14/10/1990 51131414 
2 51DN3 TRẦN THỊ THANH VÂN 9/5/1991 51132045 
3 52CDN1 ĐÀO THỊ LƯƠNG 20/09/1992 52160212 
4 52CDN1 NGUYỄN THỊ THANH HÀ 7/12/1992 52160191 
5 52CDN1 TRẦN THỊ LỆ 17/03/1992 52160213 
6 52CDN1 NGUYỄN THỊ DIỄM PHÚC 20/02/1992 52160230 
7 52CDN3 BÙI QUANG LUẬN 18/09/1992 52160424 
8 52CDN3 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 9/1/1992 52160399 
9 52CDN3 TRẦN TRỌNG TRƯƠNG 16/05/1992 52160472 

10 52CDN3 BÙI THỊ KIM CÚC 10/2/1992 52160392 
11 52CDN4 NGUYỄN THỊ ÁNH NGỌC 28/07/1992 52160548 
12 52CDN4 NGÔ THỊ NGÂN 15/06/1992 52160545 
13 52CDN4 TRẦN VĂN HIỂN 11/1/1992 52160511 
14 52CDN4 LƯƠNG THỊ KIM CHI 1/4/1992 52160497 
15 52DN1 LÊ NGUYỄN HỒNG PHÚC 7/1/1992 52130621 
16 52DN1 LÊ THỊ TÂM 10/5/1992 52130651 



17 52DN1 ĐỊNH THỊ MÙI 21/06/1991 52130604 
18 52DN1 NGUYỄN THỊ THUẬN 8/3/1992 52130627 
19 52DN2 PHAN THỊ HIỀN 14/12/1992 52130681 
20 52DN2 NGUYỄN THỊ HỒNG CÚC 19/02/1992 52130673 
21 52DN2 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾT   8/10/1992 52130764 
22 52DN2 TRẦN MINH LÂM 16/07/1992 52130713 
23 52DN3 VŨ HẢI TRIỀU 27/11/1986 52130868 
24 52DN3 PHẠM THỊ THÚY HẠNH 9/1/1992 52130808 
25 52DN3 NGUYỄN THỊ THƠ 20/4/1991 52130851 
26 52DN3 NGUYỄN THỊ BÉ TÂM 12/4/1991 52130875 
27 52TC1 VÕ THÀNH VŨ  16/09/1992 52131219 
28 52TC1 TRẦN THỊ MAI 9/9/1992 52131159 
29 52TC1 MAI PHƯƠNG CHI 28/03/1992 52131115 
30 52TC1 HỒ THỊ KIM TRIỀU 20/01/1992 52131204 
31 52TC2  MAI TẤN CƯỜNG 24/07/1992  52131232  
32 52TC2 LƯU THỊ THÚY NGÂN  24/04/1992  52131278  
33 52TC2  NGUYỄN THỊ TUYẾT ANH  16/10/1991 52131228  
34 52TC2 HÀ THỊ HUYỀN KHANH   29/11/1992  52131246 
35 52TC3 Hồ Thị Bích Chi  14/11/1992 52131347 
36 52TC3 Nguyễn Hoàng Huy 27/08/1992 52131360 
37 52TC3 Tạ Thị Thái Phương 28/02/1992 52131401 
38 52TC3 Bùi Duy Thái 9/10/1991 52131423 
39 53CKT2 ĐỖ THỊ TƯỜNG VY 1/5/1993 53161554 
40 53CKT2 LÊ THỊ NGỌC BÍCH  8/3/1992 53160124 
41 53CKT2 NGUYỄN THỊ THANH HÒA 16/06/1992 53160482 
42 53CKT2 NGUYỄN VŨ THẢO ANH 20/05/1993 53160090 
43 53CKT3 TRẦN THANH TẤN  27/11/1993 53161095 
44 53CKT3 NGUYỄN HỮU THỐNG 8/11/1992 53161213 
45 53CKT3 HUỲNH THỊ KIM THOA 4/5/1993 53160465 
46 53CKT3 ĐẶNG THỊ KIM HOA 18/01/1993 53160464 
47 53CKT4 NGUYỄN THỊ DUYÊN 2/10/1993 53160244 
48 53CKT4 NGUYỄN THỊ MỸ PHÚC 11/7/1993 53160956 
49 53CKT4 HỒ THỊ KIM THI 16/05/1993 53161219 
50 53CKT4 NGUYỄN THỊ THÚY VY 12/3/1993 53161563 
51 53CKT5 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO 29/08/1993 53160269 
52 53CKT5 TRẦN NGUYỄN NHẬT QUY 11/6/1993 53161564 
53 53CKT5 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 18/08/1993 53160030 
54 53CKT5 BÙI THỊ HẰNG 16/08/1993 53160271 
55 53DN1 HỒ THỊ HỒNG CẨM 5/2/1993 53130143 
56 53DN1 NGUYỄN THỊ CẨM VÂN 6/6/1993 53131994 



57 53DN1 PHẠM THỊ DUYÊN 26/02/1993 53130298 
58 53DN1 LÊ THỊ THANH DUNG 2/12/1993 53130259 
59 53DN2 TÔN NỮ MINH HIẾU  4/7/1993 53130556 
60 53DN2 TRỊNH ÁI NHÃ 13/04/1993 53131132 
61 53DN2 LƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN 17/08/1993 53130289 
62 53DN2 NGUYỄN THỊ HUỆ 16/03/1993 53130642 
63 53DN3 NGUYỄN BẢO NGUYÊN 14/10/1992 53131091 
64 53DN3 LIÊN HOA HẢI 4/5/1993 53130415 
65 53DN3 NGUYỄN THỊ MINH CHÂU 27/03/1993 53130171 
66 53DN3 LÊ THỊ THU TRANG 8/2/1993 53131811 
67 53TC2 NGUYỄN CHÍ CÔNG 12/3/1992 53130128 
68 53TC2 ĐỊNH THỊ LAN 19/10/1993 53130775 
69 53TC3 BÙI HƯƠNG LAN 17/07/1993 53130776 
70 53TC3 BÙI THANH HUYỀN 9/6/1993 53130667 
71 53TC3 VŨ THỊ THƠM 19/04/1992 53131496 
72 53TC3 LÊ THỊ HUYỀN QUYÊN 16/07/1993 53131361 
73 53TDN4 DƯƠNG QUANG HƯNG 14/10/1988 53170267 
74 53TDN4 ĐẶNG THỊ MỸ DÂN 3/10/1993 53170104 
75 53TDN4 NGUYỄN THỊ MINH THÚY 26/11/1993 53170843 
76 53TDN4 VÕ THỊ HUYỀN TRÂN 1/10/1993 53170923 
77 54CKT2 NGUYỄN NGỌC DUY 15/10/1994 54160131 
78 54CKT2 VÕ XUÂN THỊNH  4/1/1994 54160768 
79 54CKT2 PHẠM THỊ VÂN ANH 3/1/1994 54160045 
80 54CKT2 NGUYỄN THỊ KIM LINH 2/6/1994 54160397 
81 54CKT3 NGUYỄN THỊ ANH 25/07/1994 54160042 
82 54CKT3 CAO THỊ NHẬT 13/07/1994 54160508 
83 54CKT3 ĐOÀN THỊ THU THỦY 27/09/1994 54160781 
84 54CKT3 ĐỖ THỊ HƯƠNG 28/11/1993 54160163 
85 54CKT4 VŨ THỊ DUNG 23/12/1993 54160119 
86 54CKT4 PHẠM THỊ LAM LINH 13/06/1994 54160404 
87 54CKT4 TRẦN THỊ BÍCH LINH 10/9/1994 54160400 
88 54CKT4 HOÀNG THỊ TUYẾT NHUNG 19/12/1994 54160510 
89 54DN2 NGUYỄN TRỌNG LÀNH 14/03/1994 54130667 
90 54DN2 CHU THỊ HẰNG 27/07/1994 54130326 
91 54DN2 NGUYỄN THỊ THU TRANG 14/11/1994 54131574 
92 54KT1 PHAN NGỌC BẢO HÀ 1/1/1994 54130370 
93 54KT1 LÊ THỊ DUNG 3/1/1994 54130254 
94 54KT1 NGUYỄN PHÚC QUỲNH 3/9/1994 54131153 
95 54KT1 PHẠM THỊ KIM VÂN 17/09/1994 54131743 
96 54KT3 HỒ VIẾT TOÀN 4/4/1994 54131510 



97 54KT3 NGUYỄN THỊ NHƯ VÂN 23/01/1994 54131745 
98 54KT3 PHẠM THỊ THANH TÂM 2/9/1994 54131228 
99 54KT3 NGUYỄN THỊ KIM CHI 12/12/1994 54130181 
100 54TC1 NGUYỄN THỊ PHẠM THƯƠNG 26/04/1994 54131294 
101 54TC1 PHẠM THÁI HIẾU  8/5/1994 54130505 
102 54TC1 NGUYỄN THỊ THIÊN MỸ 1/1/1994 54130850 
103 54TC1 NGUYỄN ANH PHƯƠNG LINH 9/4/1993 54130752 
104 54TC2 PHẠM VIẾT TUẤN  6/11/1994 54131685 
105 54TC2 ĐÀO HẢI KHÁNH 27/05/1994 54130604 
106 54TC2 ĐINH THỤC NHI 25/03/1994 54131003 
107 54TC2 PHẠM THỊ KIỀU THƯƠNG 25/05/1994 54131295 
108 54TC3 VÕ THỊ MỸ DIỄM 20/10/1994 54130229 
109 54TC3 TRẦN ĐẶNG HOÀNG NGUYÊN 2/11/1994 54130935 
110 54TC3 NGUYỄN QUỐC BẢO 17/11/1994 54130125 
111 54TC3 CAO THÚY VI 9/5/1994 54131769 
112 54TDN2 LƯƠNG THÙY TRANG 1/3/1994 54170489 
113 54TDN2 HỒ THỊ THU THÚY 17/10/1994 54170450 
114 54TDN2 NGUYỄN THỊ HOÀNG NGÂN 9/4/1994 54170270 
115 54TDN2 TRẦN ĐỨC HÒA 16/09/1991 54170611 
116 54TDN3 LÊ THỊ VÂN ANH 23/09/1990 54170011 
117 54TDN3 NGUYỄN NGỌC ĐĂNG KHOA 18/01/1998 54170203 
118 54TDN3 NGUYỄN THỊ THU THỦY 27/10/1994 54170435 
119 54TDN3 NGUYÊN THỤY NGỌC TRÂM  4/8/1994 54170476 
120 53CKT6 NGUYỄN THỊ LÊ 15/03/1993  53160586 
121 53CKT6 NGUYỄN THỊ LỆ HIỀN 8/9/1993 53160413 
122 53CKT6 LÊ ĐỒNG MINH TƯỚC 17/12/1993 53161306 
123 52TC2 NGUYỄN THỊ MỸ THANH 7/5/1992 52131298 
124 53CKT4 NGUYỄN PHÚC TOÀN 15/09/1990  53161333 
125 53TC2 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 2/12/1993 53131338 
126 53TDN3  NGUYỄN VĂN HÙNG 9/3/1993 53170225  
127 53CKT3 PHẠM THỊ XUÂN TRANG 24/11/1993 53161377 
128 53CKT3 PHẠM QUÝ HẬU 30/1/1993 53160379 
129 52TC1 TRẦN THỊ THANH 20/3/1991 52131186 
130 52CDN3 PHẠM THỊ NHƯ HẠ 5/3/1992 52160410 
131 53CKT1 CAO THỊ DIỄM LY 6/5/1992 53160687 

 
T/M CHI BỘ 

BÍ THƯ 
 

Nguyễn Thành Cường 


